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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Vũ Thanh Học. 

Ông Nguyễn Văn Út. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa:  

Ông Phạm Văn Ni – Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

43/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2020 th    uy t  ịnh  ưa vụ án  a xét 

xử số: 111/2020/ ĐXXST-HS, ngày 05 tháng 11 năm 2020  ối với bị cá :  

Nguyễn Văn T; Tên gọi khác: S; Sinh năm 1994 tại An Giang; Nơi  ăng 

ký HKTT: Ấp B, xã G, huyện S, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Không; t ình    

học v n: 7/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; t n giá : Không;  uốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn T2 và bà Nguyễn Thị B; có vợ tên Nguyễn Thị Kim 

Q ( ã ly h n) và 01 con; tiền án: Có 01 tiền án về T i t  m cắp tài sản bị Tòa án 

nhân dân huyện C, Thành phố Cần Thơ xử phạt 01 năm 06 tháng tù th   Bản án 
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hình sự sơ thẩm số 40/2020/HSST ngày 25/11/2020; Tiền sự: Không; nhân thân: 

X u; bị tạm giữ ngày 22/8/2020, bị tạm giam ngày 31/8/2020. (có mặt) 

- Bị hại: Chị Lâm Thị H àng D, sinh năm 1984. Địa chỉ: Tổ 7, Khu phố 

X, phường T, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. (có  ơn xin vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh T ần Thanh P, 

sinh năm 1995. Địa chỉ: Ấp H, thị t  n C, huyện C, thành phố Cần Thơ. (có  ơn 

xin vắng mặt) 

- Người làm chứng: Chị Lê Thị Kim D2. (có  ơn xin vắng mặt) 

NỘI D VỤ ÁN: 

Th   các tài liệu có t  ng h  sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung 

vụ án  ược tóm tắt như sau: 

Theo n i dung bản Cá  t ạng số: 43/CT-VKSHT ngày 02 tháng 11 năm 

2020 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang  ã t uy tố 

Nguyễn Văn T về hành vi phạm t i như sau:  

Th   lời khai c a bị can Nguyễn Văn T: Kh ảng 12 giờ, ngày 04/8/2020, 

Nguyễn Văn T  i b    n cơ sở mua ph  liệu c a bà Lâm Thị H àng D tại Khu 

phố X, phường T, thành phố H, tỉnh Kiên Giang phát hiện chi c  iện th ại 

Iphone 8 Plus có ốp lưng màu  ỏ  ang sạc pin  ể t ên bàn làm việc, th y kh ng 

có người t  ng c i, Nguyễn Văn T lén lút l y t  m  iện th ại bỏ và  túi  uần   i 

nhanh chóng  ời khỏi hiện t ường. Sau  ó, T   m  iện th ại t  m  ược   n 

huyện C, thành phố Cần Thơ thuê chạy lại chương t ình. Ngày 17/8/2020, T   m 

 iện th ại t  m  ược   n cửa hàng  iện th ại “TP” c a  ng T ần Thanh P tại  p 

H, thị t  n C2, huyện C, thành phố Cần Thơ cầm với số tiền là 3.000.000   ng, 

tiêu xài cá nhân. Đ n ngày 22/8/2020, Nguyễn Văn T ti p tục   n cửa hàng  iện 

th ại “TP”  ể bán  iện th ại  ã cầm thì bị Cơ  uan Cảnh sát  iều t a C ng an 

huyện C phát hiện bắt khẩn c p về hành vi t  m cắp tài sản t ên  ịa bàn huyện C 

và thu giữ chi c  iện th ại Iph n  8 Plus.  uá t ình  iều t a Nguyễn Văn T  ã 

khai nhận hành vi t  m cắp c a mình. 
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Tại Biên bản và Bản k t luận  ịnh giá tài sản số 23/BB-HĐ ngày 17/9/2020 

c a H i   ng  ịnh giá tài sản t  ng tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân thành phố H, 

k t luận: (BL 11-14). 

1. M t  iện thọai di   ng nhãn hiệu Appl  Iph n  8 Plus, D lượng 64GB, 

màu vàng (G ld), số IMEI: 354829097511715 ( ã  ua sử dụng), giá 8.500.000 

  ng. 

2. M t ốp lưng  iện th ại Appl  Iph n  8 Plus, màu  ỏ, có ký tự “Rabbit” 

bên t ái ( ã  ua sử dụng), giá 100.000   ng. 

Tổng giá t ị tài sản tại thời  iểm ngày 04/8/2020 là: 8.600.000   ng (Tám 

t iệu sáu t ăm ngàn   ng). 

Vật chứng t  ng vụ án: 

1. M t  iện thọai di   ng nhãn hiệu Appl  Iph n  8 Plus, D lượng 64GB, 

màu vàng (G ld), số IMEI: 354829097511715 ( ã  ua sử dụng). 

2. M t ốp lưng  iện th ại Appl  Iph n  8 Plus, màu  ỏ, có ký tự “Rabbit” 

bên t ên ( ã  ua sử dụng). 

Các vật chứng nêu t ên  ã  ược t a  t ả lại ch  ch  sở hữu là bà Lâm Thị 

Hoàng D theo  uy t  ịnh xử lý vật chứng số 1017/ Đ-C ĐT ngày 27/9/2020 

c a Cơ  uan Cảnh sát  iều t a C ng an thành phố H. 

Về dân sự: Bị hại bà Lâm Thị H àng D  ã nhận lại tài sản bị m t t  m nên 

kh ng yêu cầu bị can b i thường gì thêm. Ông T ần Thanh P yêu cầu Nguyễn 

Văn T b i thường số tiền  ã cầm  iện th ại là 3.000.000   ng. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên  uan  iểm t uy tố 

 ối với bị cá  Nguyễn Văn T và  ề nghị H i   ng xét xử:  

- Tuyên bố bị cá  Nguyễn Văn T phạm T i t  m cắp tài sản. 

Áp dụng kh ản 1 Điều 173, kh ản 1 Điều 38,  iểm s kh ản 1 Điều 51 c a 

B  luật Hình sự, xử phạt bị cá  Nguyễn Văn T mức án từ 09 tháng   n 12 tháng 

tù. Tổng hợp hình phạt 01 năm 06 tháng tù th   Bản án hình sự sơ thẩm số 
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40/2020/HSST ngày 25/11/2020 c a Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Cần 

Thơ, bu c bị cá  ch p hành hình phạt chung. 

- Về t ách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc bị hại kh ng yêu cầu bị cá  b i 

thường gì thêm. Ghi nhận việc bị cá  t ả lại số tiền cầm  iện th ại 3.000.000   ng 

cho anh T ần Thanh P. 

- Về vật chứng: Ghi nhận các  uy t  ịnh xử lý vật chứng c a Cơ  uan 

cảnh sát  iều t a – C ng an thành phố H. 

- Về án phí: Bu c bị cá  chịu án phí sơ thẩm th    uy  ịnh. 

Tại phiên tòa, bị cá  thừa nhận hành vi c a mình là vi phạm pháp luật và 

kh ng t anh luận gì với  ại diện Viện kiểm sát, bị cá  nói bi t sai và xin  ược 

giảm nhẹ hình phạt. Bị hại có  ơn xin vắng mặt và không có yêu cầu gì về b i 

thường thiệt hại.  

Người có  uyền lợi, nghĩa vụ liên  uan   n vụ án anh T ần Thanh P có 

 ơn xin vắng mặt. Anh P có yêu cầu bị cá  t ả lại số tiền cầm  iện th ại là 

3.000.000   ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ và  các tài liệu t  ng h  sơ vụ án  ã 

 ược t anh tụng tại phiên tòa, H i   ng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về hành vi c a bị cá : Tại phiên tòa, bị cá   ã thừa nhận hành vi 

phạm t i.  ua x m xét các lời khai c a các bị cá  t  ng  uá t ình  iều t a, tại 

phiên tòa và lời khai c a những người tham gia tố tụng khác cùng các tài liệu, 

chứng cứ có t  ng h  sơ vụ án và chứng minh tại phiên tòa, H i   ng xét xử có 

   cơ sở k t luận: Kh ảng 12 giờ, ngày 04/8/2020, tại Khu phố X, phường T, 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Văn T  ã lén lút l y t  m  iện th ại 

Iph n  8 Plus có ốp lưng màu  ỏ  ang sạc pin  ể t ên bàn làm việc c a bà Lâm 

Thị H àng D.  ua  ịnh giá, tài sản t  m cắp t ị giá 8.600.000   ng (Tám t iệu 

sáu t ăm ngàn   ng). Hành vi c a bị cá  T  ã c u thành T i t  m cắp tài sản 

 ược  uy  ịnh tại kh ản 1 Điều 173 c a B  luật Hình sự. Cụ thể:  
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“Điều 173. Tội trộm cắp tài sản 

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm …”. 

Như vậy, Cá  t ạng c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H t uy tố bị 

cá  về t i danh và  iều kh ản nêu t ên là h àn t àn có căn cứ,  úng pháp luật.  

[2] Xét tính ch t, mức    phạm t i c a bị cáo: Hành vi c a bị cá  là nguy 

hiểm ch  xã h i, t ực ti p xâm phạm   n  uyền sở hữu tài sản c a người khác 

 ược pháp luật bảo vệ. Bị cáo có  ầy    năng lực nhận thức rõ hành vi c a mình 

là vi phạm pháp luật, lợi dụng sự sơ hở t  ng bả   uản tài sản c a người khác  ể 

thực hiện hành vi lén lút tr m cắp, mục  ích nh m chia nhau tiêu xài cá nhân. Bị 

cá  thực hiện hành vi phạm t i với lỗi cố ý. Hành vi c a bị cá  kh ng những làm 

ảnh hưởng   n tình hình an ninh t ật tự tại  ịa phương, mà còn gây nên tâm lý 

hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.  

[3] Xét về nhân thân: Tài liệu về lý lịch thể hiện bị cá  có nhân thân x u, 

có 01 tiền án về T i t  m cắp tài sản bị Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Cần 

Thơ xử phạt 01 năm 06 tháng tù th   Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2020/HSST 

ngày 25/11/2020, án  ã có hiệu lực pháp luật. 

[4] Về tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cá  không có tình ti t tăng nặng 

t ách nhiệm hình sự. Về tình ti t giảm nhẹ: T  ng  uá t ình  iều t a và tại phiên 

tòa, bị cá  thừa nhận hành vi phạm t i, có thái    thành khẩn khai bá , nên 

Kiểm sát viên  ề nghị H i   ng xét xử áp dụng ch  bị cá  tình ti t giảm nhẹ 

 ược  uy  ịnh tại  iểm s kh ản 1 Điều 51 c a B  luật Hình sự là phù hợp nên 

cần ch p nhận. 

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét th y cần áp dụng m t mức hình phạt tương 

xứng với hành vi c a bị cá  sa  ch  vừa  ảm bả  tính giá  dục, vừa  ăn    

phòng ngừa chung. Xét th y cần cách ly bị cá  khỏi  ời sống xã h i t  ng m t 

thời gian     ể cải tạ  bị cá  thành c ng dân tốt, bi t t n t ọng pháp luật, sống 
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có ích ch  gia  ình và xã h i. Mức án mà  ại diện Viện kiểm sát  ề nghị áp 

dụng  ối với bị cá  là h àn t àn phù hợp và tương xứng với hành vi, hậu  uả mà 

bị cá   ã gây  a nên H i   ng xét xử ch p nhận. Tổng hợp với hình phạt 01 năm 

06 tháng tù th   Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2020/HSST ngày 25/11/2020 c a 

Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Cần Thơ, bu c bị cá  ch p hành hình phạt 

chung. 

[6] Về b i thường thiệt hại: Bị hại  ã nhận lại  ược tài sản bị m t và 

kh ng yêu cầu bị cá  b i thường gì thêm nên H i   ng xét xử ghi nhận. Đối với 

số tiền cầm chi c  iện th ại t  m  ược là 3.000.000   ng c a anh T ần Thanh P, 

ghi nhận việc bị cá    ng ý t ả lại số tiền này ch  anh P. 

[7] Về xử lý vật chứng: Ghi nhận  uy t  ịnh xử lý vật chứng số 1017/ Đ-

C ĐT ngày 27/9/2020 c a Cơ  uan Cảnh sát  iều t a - C ng an thành phố H về 

việc trao t ả các vật chứng ch  ch  sở hữu hợp pháp.  

[8] Về án phí: Bu c bị cá  phải chịu 200.000   ng án phí hình sự sơ thẩm 

và 300.000   ng án phí dân sự sơ thẩm  ối với số tiền phải t ả ch  anh P.  

[9] Về tính hợp pháp c a các hành vi,  uy t  ịnh tố tụng c a Điều t a 

viên, Kiểm sát viên: T  ng  uá t ình  iều t a, t uy tố, xét xử, Điều t a viên, 

Kiểm sát viên  ã thực hiện  úng nhiệm vụ,  uyền hạn và t ách nhiệm th    uy 

 ịnh c a B  luật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ t ên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và : 

- Các  iều 38, 51, 55, 56, 173 c a B  luật Hình sự;  

- Điều 136 c a B  luật Tố tụng hình sự; 

- Điều 23 c a Nghị  uy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 c a Ủy ban thường vụ  uốc h i; 

1. Tuyên bố bị cá  Nguyễn Văn T phạm “T i t  m cắp tài sản”. 

Áp dụng kh ản 1 Điều 173,  iểm s kh ản 1 Điều 51, kh ản 1 Điều 38, 

kh ản 1 Điều 56,  iểm a kh ản 1 Điều 55 c a B  luật Hình sự; 
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Xử phạt bị cá  Nguyễn Văn T 09 (Chín) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 01 

(M t) năm 06 (Sáu) tháng tù c a Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2020/HSST ngày 

25/11/2020 c a Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Cần Thơ, bu c bị cá  phải 

ch p hành hình phạt chung là 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 22/8/2020 (là ngày bị cá  bị Cơ  uan cảnh sát  iều t a – C ng an huyện C, 

Thành phố Cần Thơ tạm giữ). 

2. Về b i thường thiệt hại: Ghi nhận việc bị hại kh ng yêu cầu bị cá  b i 

thường gì thêm. Ghi nhận việc bị cá    ng ý t ả lại ch  anh T ần Thanh P số 

tiền 3.000.000  (Ba t iệu   ng). 

3. Về xử lý vật chứng: Ghi nhận  uy t  ịnh xử lý vật chứng số 1017/ Đ-

C ĐT ngày 27/9/2020 c a Cơ  uan Cảnh sát  iều t a - C ng an thành phố H về 

việc trao t ả các vật chứng ch  bà Lâm Thị H àng D g m: 1. M t  iện thọai di 

  ng nhãn hiệu Appl  Iph n  8 Plus, D lượng 64GB, màu vàng (G ld), số IMEI: 

354829097511715 ( ã  ua sử dụng); 2. M t ốp lưng  iện th ại Appl  Iph n  8 

Plus, màu  ỏ, có ký tự “Rabbit” bên t ên ( ã  ua sử dụng). 

4. Về án phí: Bu c bị cá  phải chịu 200.000   ng (Hai t ăm nghìn   ng) 

án phí hình sự sơ thẩm và 300.000   ng (Ba t ăm nghìn   ng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 

5.  uyền kháng cá : Bị cá  có  uyền kháng cá  t  ng thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có  uyền lợi, nghĩa vụ liên  uan   n vụ án 

vắng mặt tại phiên tòa có  uyền kháng cá  t  ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận  ược bản án h ặc kể từ ngày bản án  ược niêm y t hợp lệ.  

T ường hợp bản án,  uy t  ịnh  ược thi hành th    uy  ịnh tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có  uyền th ả thuận thi hành án,  uyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án h ặc bị cưỡng ch  thi hành án th    uy  ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án  ược thực hiện th    uy  ịnh tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Giang;  
- VKSND tỉnh Kiên Giang;                                         

- VKSND Tp. H; 

- Chi cục THADDS Tp. H; 

- Công an Tp. H; 

- UBND xã G, H. S-AG; 

- Bị cá ;  

- Những người TGTT; 

- Lưu: HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng 
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